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Họ và tên:......................................................... 

Lớp:4/.........  

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 

(ĐỢT 4) 

(Các em không cần in nộp lại nha để tránh lây dịch 

covid 19) 

 
ĐỀ 1 

 
Bài đọc:                         VỜI VỢI BA VÌ 

 Từ Tam Đảo nhìn về phía tây, vẻ đẹp của Ba Vì biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm, từng 

giờ trong ngày. Thời tiết thanh tịnh, trời trong trẻo, ngồi phóng tầm mắt qua thung lũng 

xanh biếc, Ba Vì hiện lên như hòn ngọc bích. Về chiều, sương mù tỏa trắng, Ba Vì nổi 

bồng bềnh như vị thần bất tử ngự trên sóng. Những đám mây nhuộm màu biến hóa muôn 

hình, nghìn dạng tựa như nhà ảo thuật có phép tạo ra một chân trời rực rỡ. 

 Ôm quanh Ba Vì là bát ngát đồng bằng, mênh mông hồ nước với những Suối Hai, Đồng 

Mô, Ao Vua… nổi tiếng vẫy gọi. Mướt mát rừng keo những đảo Hồ, đảo Sếu… xanh ngát 

bạch đàn những đồi Măng, đồi Hòn… Rừng ấu thơ, rừng thanh xuân. Phơi phới mùa hội 

đua chen của cây cối. Lượn giữa những hồ nước vòng quanh đảo cao hồ thấp là những con 

thuyền mỏng manh, những chiếc ca-nô rẽ sóng chở du khách dạo chơi nhìn ngắm. Hơn một 

nghìn héc-ta hồ nước lọc qua tầng đá ong mát rượi, trong veo, soi bóng bầu trời thăm thẳm, 

chập chờn cánh chim bay mỏi. Lác đác trong cánh rừng trẻ trung là những căn nhà gỗ xinh 

xắn. Tiếng chim gù, chim gáy, khi gần, khi xa như mở rộng mãi ra không gian mùa thu xứ 

Đoài. 

 Theo VÕ VĂN TRỰC 
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Học sinh đọc bài “Vời vợi Ba Vì”, khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D trước ý đúng nhất 

từ câu 1 đến câu 7. 

Câu 1. Trong bài văn trên “Ba Vì” là tên của: 

A. Sông             B. núi             C. cao nguyên        D. đồng bằng 

Câu 2. Tiếng chim gù, chim gáy như thế nào? 

A. khi gần, khi xa                      B. khi to, khi nhỏ 

C. khi vừa, khi to                      D. khi nhỏ, khi vừa 

Câu 3. Câu “Ba Vì biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm, từng giờ trong ngày.” là kiểu 

câu kể: 

Ai làm gì?        B. Ai thế nào?         C. Ai là gì?        D. Câu khiến 

Câu 4. Những chi tiết cho thấy vẻ đẹp đầy sức sống của rừng cây Ba Vì là: 

A. bát ngát đồng bằng, mênh mông hồ nước 

B. lác đác trong cánh rừng trẻ trung là những căm nhà gỗ xinh xắn 

C. tầng đá ong mát rượi, trong veo, soi bóng bầu trời thăm thẳm 

D. mướt mát rừng keo, xanh ngát bạch đàn, rừng ấu thơ, rừng thanh xuân, phơi phới mùa 

hội 

Câu 5. Trong đoạn văn từ “Từ Tam Đảo… rực rỡ” Ba Vì được so sánh với hình ảnh 

nào? 

 A. như hòn ngọc bích, như vị thần bất tử   B. như nhà ảo thuật, như hòn ngọc bích 

 C. như nhà ảo thuật, như vị thần bất tử     D. như những con thuyền mỏng manh 

Câu 6: Chủ ngữ trong câu “Từ Tam Đảo nhìn về phía tây, vẻ đẹp của Ba Vì biến ảo 

lạ lùng từng mùa trong năm, từng giờ trong ngày.” là: 

A. từ Tam Đảo nhìn về phía tây              B. vẻ đẹp của Ba Vì 

C. biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm         D. từng giờ trong ngày 
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Câu 7. Dòng nào nêu đúng nghĩa của từ “thanh tịnh”? 

A. thanh thản      B. bình yên   C. trong sạch và yên tĩnh      D. yên tĩnh 

Câu 8. Đặt một câu văn theo mẫu Câu kể Ai là gì? để giới thiệu về một bạn trong lớp 

em. 

………………………………………………………………………………… 

------------------------------------------------- 

ĐỀ 2 

CÁI ÁO CỦA BA 

         Tôi có một người bạn đồng hành quý báu từ ngày tôi còn là đứa bé 11 tuổi. Đó 

là chiếc áo sơ mi vải Tô Châu, dày mịn, màu cỏ úa. 

        Chiếc áo sờn vai của ba dưới bàn tay vén khéo của mẹ đã trở thành cái áo xinh 

xinh, trông rất oách của tôi. Những đường khâu đều đặn như khâu máy, thoáng nhìn 

qua khó mà biết được đấy chỉ là một cái áo may tay. Hàng khuy thẳng tắp như hàng 

quân trong đội duyệt binh. Cái cổ áo như hai cái lá non trông thật dễ thương. Mẹ còn 

may cả cái cầu vai y hệt như chiếc áo quân phục thật sự. Cái măng sét ôm khít lấy 

cổ tay tôi. Khi cần, tôi có thể mở khuy và xắn tay áo lên gọn gàng. Mặc áo vào, tôi 

có cảm giác như vòng tay ba mạnh mẽ và yêu thương đang ôm lấy tôi, tôi như được 

dựa vào lồng ngực ấm áp của ba…Lúc tôi mặc đến trường, các bạn và cô giáo đều 

gọi tôi là “chú bộ đội”. Có bạn hỏi: “Cậu có cái áo thích thật! Mua ở đâu thế?” “Mẹ 

tớ may đấy!” - Tôi hãnh diện trả lời. 

          Ba đã hi sinh trong một lần đi tuần tra biên giới, chưa kịp thấy tôi chững chạc 

như một anh lính tí hon trong cái áo mẹ chữa lại từ chiếc áo quân phục của ba. 

         Mấy chục năm đã qua, chiếc áo còn nguyên như ngày nào mặc dù cuộc sống 

của chúng tôi đã có nhiều thay đổi. Chiếc áo đã trở thành kỉ vật thiêng liêng của tôi 

và cả gia đình tôi. 

                                                                       Phạm Hải Lê Châu 

Học sinh tự đọc bài Cái áo của ba rồi khoanh tròn vào câu trả lời đúng. 
b 
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Câu  1 . Người bạn đồng hành của nhân vật “tôi”trong bài là ai ?                                   

a. Chiếc cặp đi học hàng ngày     b.  Chiếc đồng hồ đeo tay  

c. Chiếc áo sơ mi vải Tô Châu       d. Quyển sách Tiếng Việt tập II 

2. Bạn nhỏ có được chiếc áo mới là do đâu?  

 a. Mẹ mua cho.                b. Mẹ may từ một mảnh vải cũ của ba để lại. 

 c. Mẹ sửa từ chiếc áo của ba để lại.     d. Mẹ tặng bạn nhỏ ngày sinh nhật.  

3. Khi mặc chiếc áo, bạn nhỏ có cảm giác như thế nào?   

a. Nhận được sự yêu thương, che chở của ba.  

b. Hạnh phúc, sung sướng về chiếc áo của mình. 

c. Hãnh diện, tự hào về mẹ và chiếc áo của mình. 

d. Nhận được sự yêu thương của mẹ và mọi người.       

  4. Những tính từ trong bài văn trên là:                                                                          

a. Xinh xinh, thẳng tắp, lồng ngực, gọn gàng, ấm áp, mạnh mẽ.                                     

b. Xinh xinh, thẳng tắp, đều đặn, gọn gàng, ấm áp, mạnh mẽ, thiêng liêng. 

c. Kỉ vật, gia đình, quân phục, đứa bé, áo 

d. Xinh xinh, thẳng tắp, đều đặn, hi sinh, ấm áp, mạnh mẽ, thiêng liêng. 
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  5. Dòng nào dưới đây nêu đúng nhất nội dung bài?                                                       

          a. Tả chiếc áo của ba mà mẹ đã khéo chữa vừa với bạn nhỏ. 

          b. Tình cảm của những người trong gia đình đối với người ba đã hi sinh. 

          c. Tình cảm của em nhỏ đối với ba. 

          d. Tả chiếc áo của ba mà mẹ đã khéo chữa vừa với bạn nhỏ. Tình cảm của những 

người trong gia đình đối với người ba đã hi sinh. 

6. Theo em khi mặc chiếc áo của ba, bạn nhỏ có suy nghĩ gì về trách nhiệm của  

mình với người thân và gia đình.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7.  Câu tục ngữ khẳng định có ý chí thì nhất định thành công là:                                 

a. Thất bại là mẹ thành công. .           

b. Thua keo này, bày keo khác. 

 c. Có công mài sắt, có ngày nên kim. 

        d. Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.                                                                                                       

    

8.  Gạch chân dưới vị ngữ trong câu kể sau:                                                                       

Những đàn cá đang tung tăng bơi lội trong hồ. 

9. Tìm 1 từ miêu tả tình cảm, thái độ của con người khi tham gia các trò chơi.  

Đặt câu với từ đó .                                                                                                                                     

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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ĐỀ 3 

BÀI ĐỌC  THƯ GỬI CÁC THIÊN THẦN 

Thưa các Thiên thần! 

Ngay đêm nay thôi, nơi trần gian này, các Thiên thần có nhìn thấy không, những mảnh đời còn 

nặng trĩu đau buồn. Con xin các Thiên thần hãy một lần xuống đây và đến bên những con người 

bất hạnh ấy, những bạn bè cùng trang lứa với con. 

Con xin Thiên thần Hoà Bình hãy ru yên giấc ngủ chiến tranh, để bao bạn bè, em nhỏ, nơi cách 

xa con được sống yên bình như con, được học hành vui chơi không phải ngày ngày lo sợ tiếng 

bom, tiếng đạn. 

Con xin Thiên thần Tình Thương hãy gõ chiếc đũa thần của Người vào trái tim người lớn để 

họ hiểu trẻ thơ và thêm lòng yêu thương con trẻ, để không còn những người bạn như con phải 

lao động vất vả cực nhọc hay cầm súng ra chiến trận, hay bị hắt hủi, ghẻ lạnh trong những gia 

đình không hạnh phúc. 

Con xin Thiên thần Tình Yêu hãy hàn gắn tình yêu của các ông bố, bà mẹ để những em bé của 

con được sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc, không còn cảnh lang thang nay đây mai đó, 

đêm đêm màn trời chiếu đất, đói rét và biết bao hiểm nguy rình rập. 

Và cuối cùng con xin Thiên thần Mơ Ước hãy tặng cho mỗi em bé trên trái đất này một ngôi 

sao xanh trong chiếc giỏ đựng vô vàn những ngôi sao của Người, để những ước mơ nhỏ bé, 

giản dị và hồn nhiên của mọi trẻ thơ đều thành hiện thực. 

Cảm ơn những làn gió tốt bụng đã mang giúp lá thư này đến cho các Thiên thần. 

Ngô Thị Hoài Thu 

Đọc thầm bài “Thư gửi các Thiên thần”, khoanh tròn chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời 

đúng từ câu 1 đến câu 5: 

Câu 1. Vì sao bạn nhỏ lại viết thư gửi các Thiên thần? 

A. Vì dưới trần gian còn có những mảnh đời nặng trĩu đau buồn, bất hạnh cần các Thiên 

thần giúp đỡ. 

B. Vì bạn ấy muốn các Thiên thần xuống trần gian dạo chơi. 

C. Vì bạn ấy muốn một lần được gặp mặt các Thiên thần. 

D. Vì những mảnh đời bất hạnh, nặng trĩu đau buồn muốn gặp các Thiên thần. 
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Câu 2. Trong lá thư, bạn nhỏ đã xin Thiên thần Hoà Bình điều gì? 

A. Hàn gắn tình yêu của những ông bố bà mẹ. 

B. Hiểu trẻ thơ và thêm lòng yêu con trẻ. 

C. Ru yên giấc ngủ chiến tranh. 

D. Đến bên những con người bất hạnh. 

Câu 3. Còn ở Thiên thần Mơ Ước, bạn ấy cầu xin điều gì? 

A. Những ước mơ nhỏ bé, giản dị và hồn nhiên của mọi trẻ thơ đều thành hiện thực. 

B. Những em nhỏ được sống yên bình, được học hành vui chơi, không phải lo sợ tiếng bom 

đạn. 

C. Gõ chiếc đũa thần vào trái tim người lớn. 

D. Hàn gắn tình yêu của những ông bố bà mẹ, để họ luôn yêu thương trẻ em. 

Câu 4. Đến Thiên thần Tình Yêu, bạn ấy cầu xin điều gì? 

A. Xuống trần gian và đến bên những con người bất hạnh. 

B. Để những em bé không còn cảnh lang thang nay đây mai đó, đêm đêm màn trời chiếu 

đất, đói rét và biết bao hiểm nguy rình rập. 

C. Mang lá thư này đến cho các Thiên thần khác. 

D. Hàn gắn tình yêu của các ông bố, bà mẹ để những em bé được sống dưới mái ấm gia 

đình hạnh phúc. 

Câu 5. Tất cả những điều bạn nhỏ cầu xin các Thiên thần để làm gì? 

A. Làm cho trẻ em trở nên giàu có. 

B. Làm cho trẻ em trở nên thông minh, học giỏi. 

C. Làm cho trẻ em được sống hạnh phúc. 

D. Làm cho trẻ em không phải sống cuộc sống nay đây, mai đó. 

 


